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Mấy chục là mấy mươi đơn vị
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Đọc to yêu cầu của từng bài cho con; con chưa cần tự đọc chữ.
Một chục là mười đơn vị, như một bó là mười que. Mở bó hay buộc bó, số que vẫn không đổi.
Khi con viết xong, hỏi lại: “Có mấy bó? Mấy que lẻ?” để con nói số theo hai cách.

1 Viết số đơn vị hay số chục còn thiếu.

7 chục là đơn vị

3 chục là đơn vị

chục là 50 đơn vị

chục là 10 đơn vị

2 Mở bớt bó, viết số đơn vị còn thiếu.

38 gồm 2 chục và đơn vị

89 gồm 7 chục và đơn vị

53 gồm 4 chục và đơn vị

3 Gom que lẻ thành bó rồi viết số.

6 chục và 17 đơn vị là

4 chục và 12 đơn vị là

5 chục và 31 đơn vị là

4 Điền số còn thiếu vào phép tính.

80 + = 86 90 + = 98 69 − = 60

83 − 3 = + 8 = 48
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Viết số đơn vị hay số chục còn thiếu.

7 chục là 70 đơn vị

3 chục là 30 đơn vị

5 chục là 50 đơn vị

1 chục là 10 đơn vị

Khi con làm sai: Con viết sai thì mở từng bó cùng con và đếm theo chục: “mười, hai mươi, ba mươi…”, mỗi bó là
mười que. Chiều ngược lại, buộc mười que thành một bó, làm tới hết que rồi đếm số bó.

2 Mở bớt bó, viết số đơn vị còn thiếu.

38 gồm 2 chục và 18 đơn vị

89 gồm 7 chục và 19 đơn vị

53 gồm 4 chục và 13 đơn vị

Khi con làm sai: Con viết sai thì bày số ấy bằng bó và que. Mở dần từng bó cho tới khi còn đúng số bó như trong
câu, rồi đếm hết que lẻ. Đếm lại cả số thì vẫn như cũ, chỉ cách nói là khác.

3 Gom que lẻ thành bó rồi viết số.

6 chục và 17 đơn vị là 77

4 chục và 12 đơn vị là 52

5 chục và 31 đơn vị là 81
Khi con làm sai: Con viết sai thì gom mười que lẻ thành một bó, làm tới khi còn ít hơn 10 que lẻ, rồi đếm bó và
que. Con viết dính hai số vào nhau (3 chục và 14 đơn vị thành 314) thì đếm lại que cùng con: chỉ có 44 que.

4 Điền số còn thiếu vào phép tính.

80 + 6 = 86 90 + 8 = 98 69 − 9 = 60

83 − 3 = 80 40 + 8 = 48
Khi con làm sai: Con điền sai thì bày số lớn nhất bằng bó và que: các bó là số tròn chục, các que lẻ là phần lẻ. Như
67 là 6 bó (60) và 7 que (7): 60 + 7 = 67, bớt 7 que thì còn 60.
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